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Tube size : 98 mm x 58.5 mm (19 mm Diametre)
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Đọc kỹ hướng dẫn sư dụng trước khi dùng,

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ÿ kiên Bác sĩ.

Các loại thuốc phai dé xa tam tay cua tre em.

CALCREM KEM BO! CLOTRIMAZOL BP.
KEM BOI CHONG VI NAM PHO RONG

THANH PHAN

Clotrimazol B.P. ! % tl/t!

Tả dược: — Cồn Benzyl, Côn Cetostearyl, Cetomacrogol 1000, Paraffin lỏng lodng, Sap ong trang, Huong hoa

héng Agra, Propylen Glycol, Methyl hydroxybenzoat, Propyl hydroxybenzoat, Nước cất

DANG BAO CHE: Kem béi ngoài.

ĐÓNG GÓI: Ông I5 g đựng trong hộp giấy, kèm tờ hướng dẫn sử dụng.

CHỈ ĐỊNH
ˆ . ˆ . a ok .

Bội ngoài trị nâm da chân (nước ăn chân), nam da đủi và nam da than (lac dong tién) do 7. rubrum,

T. mentayophytes, E. floccosum va M. canis; bénh nam Candida do Candida albicans va lang ben do M. furfur.

Tắt cả cac loai nhiém nam ngoai da do vi nam men, vi nam da, vi nắm sợi và các loại vi nam khác. Bao gồm ca

chứng viêm quanh móng, hãm lở da, hãm tâ lót đo vì nâm vả viêm qui dau.

CÁCH DÙNG
Sau khi rửa sạch, thoa kem thuốc và chả xát nhẹ nhảng tại chỗ bị bệnh rộngra vùng xung quanh mỗi ngày hai

lần, sáng và tối. Thông thường bệnh được cải thiện, giảm ngứa, trong vòng tuần đầu. Dù triệu chứng đã thuyên

giảm, vẫn tiếp tục thoa thuốc liên tục cho đủ thời gian điều trị. Nếu không thấy có cải thiện nảo trên lâm sảng sau if

4 tuần, cần xem lại chân đoán. Mf

CHÓNG CHỈ ĐỊNH ful ce
x - Ti + . ` À ` ` a S

Mãn cảm với bắt kỳ thành phân nào của thuốc. ⁄ ae

THẬN TRỌNG

Chỉ bôi ngoải da, Tránh dây vào mắt, mũi, miệng. Nếu có tình trạng kích ứng (ừng đỏ, ngứa, nóng rat, phong

giộp, sưng phủ) hay mẫn cảm (cảm giác rát, nổi mân đỏ và ngứa), ngưng điều trị và thay bằng thuốc khác

Không dùng thuốc quá hạn ghi trên nhãn.

CANH BAO
Phụ nữ mang thai: Trong các nghiên cứu lãm sảng ở phụ nữ mang thai ba tháng giữa va ba thang cudi của thai
kỳ, bôi clotrimazol vào âm đạo không thấy có ảnh hưởng bệnh lý nảo. Chưa cỏ công trình nghiên cứu đôi chứng

kỹ cảng và đầy du ở phụ nữ có thai ba tháng đầu. Chỉ dùng trong ba thang dau của thai kỳ khi có chỉ định rõ

rang.

Phụ nữ đang cho con bú: Chưa rõ thuốc có được bài tiết qua sữa mẹ hay không. Thận trọng khi dùng cho ba mẹ

đang cho con bủ.

Tính an toản vả hiệu quả của elotrimazol ở trẻ em dưới 3 tuổi chưa được xác minh.

TAC DUNG LEN KHA NANG LAI XE VA VAN HANH MAY MOC
CALCREM không ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc.

TƯƠNG TÁC THUỐC

Chưa rõ tương tác của clotrimazol bôi ngoài. Trước khi dùng thuốc này, thông báo cho bác sĩ hay dược sĩ của

bạn tắt cả thuốc kê đơn và không kê đơn mả bạn đang dùng, kế cả thuốc từ cây cỏ.

TÁC DỤNG BÁT LỢI

Nổi mân đỏ, cảm giác châm chích, phông giộp, tróc đa, phủ,da, ngứa, nổi mè đay, nóng rat, kích ứng da noi

chung (Thông bảo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sư dụng thuốc).

DƯỢC LỰC HỌC

Clotrimazol, một dẫn xuất của imidazol có cầu trúc hỏa học gan gidng voi tmiconazol, lảmột thuốc chống vi tí

phô rộng có khả năng ức chê sự phát triên của các vi nắm gây bệnh như vi nắm da, vi nằm men và Malassezia

Surfur. Clotrimazol có tác dụng ức chế vả tiêu diệt vi nắm ứ vữro đối với chung phan lap cua Trychophyion

rubrum, T. mentagrophytes,Epidermophyton floccosum, Microsporum canis, va Candida sp ké ca C al

albicans. Thuộc còn có tác dung chéng Trichomonas vaginalis.

DƯỢC ĐỌNG HỌC uv

Các nghiên cứu dược động học sau khi bôi ngoài đangười cho thây clotrimazol rất ít hấp thụ qua da lành

bị viêm để vào máu. Kết quả nông độ định trong huyết thanh của clotrimazol thấp hơn giới hạn có thé

là 0,001ng/ml. Điều nảy gợi ý bôi clotrimazol ngoài da không gây tác dụng toàn thân hoặc tác dụng
thế đo lường được.

QUA LIEU

Trường hợp vô ý nuốtphải, chỉ khi có rõ ràng các triệu chứng quá liễu nghiêm trọng như chóng mặt, buồn nôn

hay ói mửa, mới phải tiễn hành các cách xử trí thông thường như rửa dạ dảy.

TIEU CHUAN KY THUAT:- Tiéu chuan Nha san xuat

DIEU KIEN BAO QUAN: - Bao quả ở nhiệt độ không quá 30°C.

HAN DUNG: - 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

SẢN XUÁT BỞI

e SATYAM PHARMACEUTICALS & CHEMICALSPVT.Oar
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